	   PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ

TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 7

NĂM HỌC 2019–2020
Môn: NGỮ VĂN

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)



	ĐỀ CHÍNH THỨC


I. Trắc nghiệm (Mỗi  câu trả lời đúng 0,25 điểm, tổng 2 điểm)

          Chọn đáp án đúng cho mỗi câu trả lời đúng (0,25 điểm)
Câu 1: 

Từ đồng âm là:
A. Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.
B. Từ đồng âm là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
C. Từ đồng âm là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
D. Từ đồng âm là những từ có các phụ âm giống nhau.
Câu 2: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong khổ thơ sau:


              “Khăn thương nhớ ai?

                Khăn rơi xuống đất

                Khăn thương nhớ ai?

                Khăn vắt lên vai”.

          A. Chơi chữ                  
          B. Điệp ngữ                          
          C. So sánh                
          D. Nhân hóa
Câu 3: Điền từ trái nghĩa thích hợp vào dấu ba chấm để hoàn chỉnh thành ngữ sau: 
                  Lên thác... ghềnh

 Câu 4: 
Nội dung chính hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh là:
A. Tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc.

B. Thể hiện tình yêu thiên nhiên và tâm hồn nhạy cảm của Bác.

C.Thể hiện lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung của Bác.

D. Cả 3 ý trên.
Câu 5: Nối tên tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho đúng:
	A
	Nối
	B

	1. Bạn đến chơi nhà
	
	A. Bà Huyện Thanh Quan

	2. Bánh trôi nước
	
	B. Nguyễn Khuyến

	3. Qua Đèo Ngang 
	
	C. Xuân Quỳnh

	4. Tiếng gà trưa
	
	D. Hồ Xuân Hương


II. Tự luận
Câu 1: (1điểm)
                                                 Công cha như núi ngất trời

                                         Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

                                                 Núi cao biển rộng mênh mông,

                                          Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

Viết đoạn văn khoảng 5->7 câu trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và tự sự trình bày cảm nhận của em về công lao to lớn của cha mẹ trong bài ca dao trên.

Câu 2: (7 điểm): Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya của tác giả Hồ Chí Minh (Ngữ văn 7 – Tập I).
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I –LỚP 7
NĂM HỌC 2019- 2020
Môn: Ngữ văn

Phần: Trắc nghiệm ( 2 điểm, mỗi ý đúng được 0,25 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	Câu 5

	Đáp án
	A
	B
	xuống


	D
	1-B      2-D

3-A      4- C


Phần II: Tự luận ( 8điểm)


	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(1đ)
	- Hình thức: viết đúng hình thức 1 đoạn văn biểu cảm có sử dụng yếu tố miêu tả, tự sự.

- Nội dung: 
+ Ca ngợi công lao to lớn của cha mẹ 

+ Nhắc nhở kẻ làm con phải có bổn phận chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ...
	

	Câu 2
(7đ)

	- Bài viết phải đảm bảo được các yêu cầu sau:
* Về hình thức :

- Đúng thể loại: Phát biểu cảm nghĩ 

- Bố cục: Đảm báo đủ ba phần( Mở bài, thân bài, kết bài)
- Cách trình bày: lưu loát, từ ngữ chính xác, không sai chính tả, bài viết có cảm xúc, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc. Biết kết hợp các yếu tố một cách chặt chẽ, lôgic.

- Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận vấn đề.
- Xác định đúng đối tượng biểu cảm: Cảm nhận được đặc sắc; trình bày được suy nghĩ cảm xúc của cá nhân về nội dung, nghệ thuật. 
- Bài thơ miêu tả cảnh đêm trăng rừng êm đềm, thơ mộng và tình cảm yêu thiên nhiên, yêu đất nước của tác giả.
* Về nội dung: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm 

- Khung cảnh thiên nhiên:

+ Giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya, vang lên âm thanh tiếng suối chảy được so sánh độc đáo trong như tiếng hát xa, vừa khiến cho cảnh vật trở nên gần gũi, ấm áp mang hơi ấm của con người -> Thể hiện sự nhạy cảm, tinh tế của trái tim nghệ sĩ.

+ Cảnh đêm trăng núi rừng Việt Bắc thật thơ mộng, có sự đan xen, hòa quyện, lung linh và huyền ảo; có những mảng màu sáng, tối, có tầng bậc cao thấp.
- Tâm trạng của nhân vật trữ tình: 
+ Bác say mê thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng của rừng núi dưới ánh trăng.

+ Người chưa ngủ vì cảnh đẹp làm cho tâm hồn người nghệ sĩ bâng khuâng, say đắm và vì lo cho đất nước, cuộc kháng chiến của dân tộc. Cảnh thiên nhiên dù đẹp đẽ, thơ mộng nhưng không làm cho Bác quên đi trách nhiệm lớn lao của một lãnh tụ cách mạng đối với dân, với nước.

-> Thể hiện chất thi sĩ và chiến sĩ, chất thép và chất tình.
* Về nghệ thuật: 
- Miêu tả cảnh và tình độc đáo, tinh tế.

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật.

- Sử dụng hiệu quả biện pháp tu từ so sánh, điệp từ.
- Ngôn từ bình dị, gợi cảm.
- Vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại
* Sáng tạo: có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức văn hóa.
- Mức tối đa (7 điểm) Trả lời đầy đủ như trên.

- Mức chưa tối đa (5-6 điểm): Trả lời không đầy đủ như trên hoặc trả lời được 2 ý những diễn đạt bằng từ ngữ khác, còn sai nhiều lỗi chính tả. (GV căn cứ vào các tiêu chí để xem xét đánh giá)

- Mức không đạt: Trả lời sai, hoặc không trả lời.
	1,0
1,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm 
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm


Lưu ý: Giám khảo linh hoạt vận dụng hướng dẫn chấm. Động viên, khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo.

------ Hết ------    
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2019- 2020
Môn: Ngữ Văn- Lớp 7

	  Mức  độ

Chủ đề 

     
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	   Cộng

	
	
	
	CĐ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	        TL
	TL
	       TL
	

	Tiếng Việt
	Nhớ lại được  khái niệm từ đồng âm, nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng
	
	Điền được từ trái nghĩa cho đúng với thành ngữ.
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	 2

 0,5

 5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	Số câu : 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

	Văn học
	Nhận biết được nội dung chính hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh.
	
	- Xác định được tên văn bản với tên tác giả
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	1

0,25
	
	Số câu : 1

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 1,25

Tỉ lệ: 12,5%

	Tập làm văn
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	
	
	
	
	Viết được đoạn văn, nêu được cảm nghĩ của mình về bài ca dao
	Viết được một văn bản hoàn chỉnh cảm nghĩ về bài thơ
	

	
	
	
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu : 1

Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%
	Số câu : 2
Số điểm: 8
Tỉ lệ: 80%

	T số câu:

T số điểm:

Tỉ lệ: %
	Số câu: 3
Số điểm:0,75
Tỉ lệ:7,5 %
	
	Số câu: 2

Số điểm:1,25
Tỉ lệ:12,5 %
	
	Số câu: 1

Số điểm:1

Tỉ lệ:10 %
	Số câu: 1

Sốđiểm:7

Tỉ lệ:70 %
	Số câu: 7
Số điểm: 10

Tỉ lệ:100 %


SBD:...................











